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BẢNG GIÁ 05-05-2012
Đã bao gồm thuế GTGT 10%

9_ VAN AN TOÀN (Safety Relief valves)

VAN AN TOÀN thân đồng, nối ren, Tmax= 110ºC
ITAP (Italy) tự động xả ở áp lực 6 Bar
Safety Relief valve, art.368 Hàng có s ẵn

Cỡ ống Cỡ van Pmax Chiếc Mã SP Đơn giá
(mm) (kg/cm2) ( /hộp) (đvn/chiếc)

21 1/2" (DN 15) 10 P_1091 120.000
27 3/4" (DN 20) 10 P_1092 140.000
34 1" (DN 25) 10 P_1093 160.000

VAN AN TOÀN thân đồng, nối ren, Tmax= 180°C, Pmax= 10 Bar
HANTS (Taiwan) không có tay gạt xả áp Hàng có s ẵn

Cỡ ống Cỡ van Pmax Chiếc Mã SP Đơn giá
(mm) (kg/cm2) ( /hộp) (đvn/chiếc)

21 1/2" (DN 15) 10 P_1079 610.000
27 3/4" (DN 20) 10 P_1080 770.000
34 1" (DN 25) 10 P_1081 1.070.000
42 1-1/4" (DN 32) 10 P_1082 1.460.000

HS10 49 1-1/2" (DN 40) 10 P_1083 2.000.000
Safety relief valve 60 2" (DN 50) 10 P_1084 3.300.000

VAN AN TOÀN thân đồng, nối ren, Tmax= 180°C, Pmax= 10 Bar
HANTS (Taiwan) có tay gạt xả áp Hàng có s ẵn

Cỡ ống Cỡ van Pmax Chiếc Mã SP Đơn giá
(mm) (kg/cm2) ( /hộp) (đvn/chiếc)

21 1/2" (DN 15) 10 P_1085 700.000
27 3/4" (DN 20) 10 P_1086 850.000
34 1" (DN 25) 10 P_1087 -
42 1-1/4" (DN 32) 10 P_1088 1.600.000

HS10L 49 1-1/2" (DN 40) 10 P_1089 2.200.000
Safety relief valve 60 2" (DN 50) 10 P_1090 3.400.000

sh-05-05-2012 Kiểm tra kỹ hàng khi mua. Không nhận lại hàng đã bán.


